SỐ LƯỢNG TỔNG CB-GV-NV HIỆN CÓ
Tổng số viên chức – người lao động tại thời điểm 15/3/2020 của trường là 418 người, trong đó:
· Biên chế: 271 (Ban Giám hiệu 04; Giảng viên-Giảng viên kiêm chức 208; Trưởng, phó phòng khoa và nhân viên 58). 
· Tỉ lệ giảng viên (GV) là 78,6%, nhân viên là 21,4%.
· Đội ngũ GV: 308 GV
· GV cơ hữu (gồm GV kiêm chức là trưởng, phó đơn vị): 208 GV
· GV thỉnh giảng: 100 GV
· Trình độ chuyên môn:  
· GV cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 144 người, (Tiến sĩ 05, Thạc sĩ 139), Đại học 64.
· GV thỉnh giảng: Tiến sĩ 01, Thạc sĩ  53, Đại học 46
· Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 60%.
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV cơ hữu: 208/208 GV, tỉ lệ 100% đạt chuẩn ngoại ngữ khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1-2,C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
· Trình độ tin học của đội ngũ GV cơ hữu: 192/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 06 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 176 GV có trình độ A, B,tin học căn bản, tin học văn phòng.  
· Kỹ năng nghề: Hiện có 19/208 GV cơ hữu có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 (trong đó 04 GV có thêm chứng chỉ nghề quốc tế) và 02 GV có chứng chỉ bậc thợ 5/7.  
· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 07, Đại học 61, Cao đẳng 09, TCCN 12, trình độ khác 21.

GIÁO VIÊN PHÂN BỔ TẠI CÁC KHOA NGHỀ
1.1.1.1. Khoa Công nghệ Ô tô
· Đội ngũ giảng viên: 65 người (27 cơ hữu + 38 thỉnh giảng) 
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên
· 36/65 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên.
· Về ngoại ngữ: 60/65 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.
·  Về tin học:
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
1.1.1.2. Khoa Công nghệ Cơ khí
· Đội ngũ giảng viên: 46 người (37 cơ hữu + 9 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên
· 29/46 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên. 
· Về ngoại ngữ:
· 44/46 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.
· 70% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.
· Về tin học:
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
1.1.1.3. Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
· Đội ngũ giảng viên: 47 người (41 cơ hữu + 6 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề.
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp.
· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên.
· 33/47 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên. 
· Về ngoại ngữ:
· 45/47 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.
· 78% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 
· Về tin học:
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
1.1.1.4. Khoa Công nghệ Thông tin
· Đội ngũ giảng viên: 42 người (35 cơ hữu + 7 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên
· 29/42 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên.
· Về ngoại ngữ:
· 42/42 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên.
· Về tin học:
· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
1.1.1.5. Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
· Đội ngũ giảng viên: 25 người (13 cơ hữu + 12 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên
· 11/25 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên
· Về ngoại ngữ: 21/25 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 
· Về tin học:
· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
1.1.1.6. Khoa Công nghệ May - Thời trang
· Đội ngũ giảng viên: 20 người (15 cơ hữu + 5 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên
· 10/20 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên
· Về ngoại ngữ: 15/20 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 
· Về tin học:
· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
1.1.1.7. Khoa Xây dựng
· Đội ngũ giảng viên: 20 người (7 cơ hữu + 13 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên
· 16/20 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên
· Về ngoại ngữ: 17/20 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 
· Về tin học:
· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
1.1.1.8. Khoa Ngoại ngữ
· Đội ngũ giảng viên: 13 người (11 cơ hữu + 2 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên
· 8/13 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên
· Về ngoại ngữ: 11/13 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 
· Về tin học:
· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
1.1.1.9. Khoa Kinh tế
· Đội ngũ giảng viên: 30 người (22 cơ hữu + 8 thỉnh giảng)
· Về trình độ chuyên môn:
· 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100% GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· [bookmark: _GoBack]100% GV có trình độ đại học chuyên ngành trở lên
· 26/30 GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên
· Về ngoại ngữ: 22/30 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên. 
· Về tin học:
· 100% GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

